
Mức tiêu hao nhiên liệu theo thiết kế phương tiện
(Kèm theo Thông báo số 1976/TB-SGTVT ngày 21/11/2022 của Sở GTVT Lai Châu)

STT Loại xe Nhãn hiệu Số loại Nước sản
xuất

Năm sản
xuất

Kiểu hộp số
(số cơ khí/số

tự động)
Số chỗ

Loại
nhiên
liệu sử
dụng

Mức tiêu
hao nhiên
liệu theo
thiết kế

(lít/100km)

Ghi chú

1 Ô tô con Toyota Camry Việt Nam 2010 Tự động 5 Xăng 8.5
2 Ô tô con Toyota Fortune Việt Nam 2010 Tự động 7 Xăng 12.4
3 Ô tô con Toyota Fortune Nhật Bản 2010 Tự động 7 Xăng 12.4
4 Ô tô con Toyota Fortune Việt Nam 2012 Tự động 7 Xăng 12.4
5 ô tô con Toyota Fortuner Việt Nam 2012 Tự động 8 xăng 12.4
6 Ô tô con Toyota Fortune Nhật Bản 2012 Tự động 7 Xăng 12.4
7 Ô tô con Toyota Fortune Việt Nam 2013 Tự động 7 Xăng 12.4
8 Ô tô con Toyota Fortune Nhật Bản 2013 Tự động 7 Xăng 12.4
9 Ô tô con Toyota Fortuner Việt Nam 2013 Cơ khí 8 Xăng 12.4
10 Ô tô con Toyota Fortune Việt Nam 2014 Tự động 7 Xăng 12.4
11 Ô tô con Toyota Fortune TRD TGN51L-NKPSKU Việt Nam 2016 Tự động 7 Xăng 12.4
12 Ô tô con Toyota Fortuner Việt Nam 2016 Tự động 8 Xăng 12.4
13 Ô tô con Toyota Landcruiser Prado TX-L Nhật Bản 2017 Tự động 7 Xăng 12.5
14 Ô tô con Toyota Landcruiser Prado Nhật Bản 2019 Tự động 7 Xăng 12.5
15 Ô tô con Toyota Landcruiser VX Thailand 2010 Tự động 8 Xăng 13.9
16 Ô tô con Toyota Landcruiser VX Nhật Bản 2012 Tự động 8 Xăng 13.9
17 Ôtô con Mitsubishi Pajero Việt Nam 2015 Tự động 7 Xăng 12.6
18 Ô tô con Mitsubishi Outlander Nhật Bản 2016 Tự động 7 Xăng 8.1
19 Ô tô con Mazda CX525GAT AWD Việt Nam 2016 Tự động 5 Xăng 8.4
20 Ô tô con Mazda CX525GAT AWD Việt Nam 2017 Tự động 5 Xăng 8.4
21 Ô tô con Mazda CX525GAT 2WD-1 Việt Nam 2016 Tự động 5 Xăng 7.8
22 Ô tô con Mazda CX525GAT 2WD-2 Việt Nam 2017 Tự động 5 Xăng 7.8
23 Ô tô con Nissan X-TRAIL T32 Việt Nam 2016 Tự động 7 Xăng 8.2
24 Ô tô con Nissan Terra V Thailand 2019 Tự động 7 Xăng 9.42
25 Ô tô con Nissan Terra V Thailand 2020 Tự động 7 Xăng 9.42
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